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TT Số đăng ký Tên chủ tàu
Số Giấy phép 

khai thác

Chiều dài

Lmax (m)
Lý do đề nghị đưa ra

1 NA-70335-TS Phan Văn Thương 0974/20 9,30 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

2 NA-70343-TS Lê Tiến Dũng 0937/20 9,00 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

3 NA-80209-TS Phạm Đăng 0349/21 14,95 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

4 NA-80211-TS Nguyễn Văn Hòa 0448/21 14,80 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

5 NA-80258-TS Quang Văn Đoàn 2133/20 13,50 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

6 NA-80260-TS Trần Văn Minh 2262/20 14,50 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

7 NA-80261-TS Nguyễn Văn Tám 2091/20 13,70 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

8 NA-90263-TS Nguyễn Thanh Tuấn 0658/24 16,90 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

9 NA-90341-TS Trần Văn Dương 0821/24 19,15 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

10 NA-90594-TS Nguyễn Văn Cương 0257/24 16,40 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

11 NA-90730-TS Vũ Văn Thương 0327/24 17,68 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản
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12 NA-90740-TS Nguyễn Tuấn 0441/24 16,75 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

13 NA-90755-TS Ngô Văn Tùng 0799/24 17,10 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

14 NA-91132-TS Nguyễn Văn Hải 0454/24 27,80 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

15 NA-91298-TS Nguyễn Văn Hải 0798/24 15,50 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

16 NA-92236-TS Phan Văn Hải 0731/24 23,55 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

17 NA-93006-TS Phan Văn Khánh 0641/24 15,60 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

18 NA-93046-TS Trương Văn Toàn 0124/24 18,50 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

19 NA-93197-TS Nguyễn Văn Tân 0712/24 15,00 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

20 NA-94573-TS Thái Doãn Tài 0326/24 17,50 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

21 NA-95027-TS Đồng Văn Dũng 0661/24 15,70 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

22 NA-95172-TS Hoàng Đức Dương 0832/24 15,50 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

23 NA-98866-TS Nguyễn Đức Hiếu 0734/24 23,60 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

24 NA-99368-TS Hồ Viết Kỳ 0646/24 24,40 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

25 NA-99789-TS Nguyễn Văn Tuệ 0828/24 21,50 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

26 NA-99995-TS Trần Văn Nhật 0426/24 24,80 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

27 NA-94608-TS Hoàng Văn Tưởng 2645/20 15,30 Tàu cá giải bản
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